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Danh mục viết tắt các thủ tục môi trường 

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM 

2. Báo cáo hoàn thành các công trình Bảo vệ môi trường BCHT 

3. Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường CKBVMT/KHBVMT 

4. Giám sát môi trường GSMT 

5. Đề án bảo vệ môi trường ĐABVMT 

6. Đề án khai thác nước ĐAKT 

7. Đề án xả thải/ Báo cáo xả thải ĐAXT/ BCXT 

 

STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 
LOẠI 

HÌNH 

DỰ ÁN THẨM ĐỊNH Ở BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Nhà máy Chế biến thủy sản Âu Vững 2 
Công ty CP Chế biến Thủy 

sản Xuất Khẩu Âu Vững 
ĐTM 

2. 
Hạ tầng vùng nuôi cá tra tập trung tỉnh 

Vĩnh Long. 

Sở Nông Nghiệp và PTNT 

tỉnh Vĩnh Long 
ĐTM 

3. 
Nhà máy sản xuất Cồn công ty Huy Việt - 

Tây Đô 

Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Huy Việt Tây Đô 

ĐTM 

BCHT 

4. Cơ sở hạ tầng KCN Bình Hòa mở rộng 
BQL Khu Kinh Tế tỉnh An 

Giang 
ĐTM 

5. 

Nâng cấp Tuyến đường liên tỉnh nối từ 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu 

vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

Ban Quản lý dự án Đầu tư 

Xây dựng Công trình Giao 

thông tỉnh An Giang. 

ĐTM 

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, KHU LƯU TRÚ 

6. 
Khu tái định cư huyện Châu Thành - An 

Nhơn, Đồng Tháp BQL Dự án huyện Châu 

Thành. 

ĐTM 

7. 
Khu Dân cư trung tâm Thị trấn Cái Tàu 

Hạ, tỉnh Đồng Tháp 
ĐTM 

8. Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Công ty TNHH Tổ chức Nhà ĐTM 

DANH SÁCH HỒ SƠ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN 
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STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 
LOẠI 

HÌNH 

Hòa Quốc gia Bình Dương 

9. 
Khu Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà 

Hoàng Hổ 

ĐAXT 

ĐTM 

10. 
Khu tái định cư cặp bến xe mới Châu 

Đốc 
Ban QLDA Đầu tư và Xây 

dựng Khu vực Thành phố 

Châu Đốc 

KHBVMT 

11. Khu tái định cư Kênh Giồng ĐTM 

12. Khu nhà ở cao cấp Nam Long 
Công ty CP Đầu tư Nam 

Long - Chi Nhánh Cần Thơ 
ĐTM 

13. 

Khu nhà ở và công trình đa chức năng 

thuộc Khu Đô Thị hai bên đường Nguyễn 

Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn – Nhà Bàng 

đến Đường tỉnh 923) 

Công ty CP Đầu Tư Xây 

Dựng Hồng Phát 
ĐTM 

14. 
Khu Dân cư lô số 8C - Khu Đô thị Nam 

Cần Thơ 

Công ty CP Nam Long – 

Hồng Phát 
ĐTM 

15. 

Khu tái định cư ấp Long Thạnh 2, Thị 

trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ 

Doanh Nghiệp Tư nhân 

Hùynh Châu 
ĐTM 

16. Đầu tư xây dựng Khu dân cư Agifish 
Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Thủy sản An Giang 
ĐTM 

17. Khu tái định cư Bình Đức 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triẻn nông thôn tỉnh An Giang 
ĐTM 

18. Khu Nhà ở An Sinh 
Công ty Cổ Phần Thương 

mại Phát triển Sài Gòn 268 
ĐTM 

19. 
Cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư 

đường Lý Thái Tổ nôi dài 

Công ty TNHH MTV Xây lắp 

An Giang 
ĐTM 

20. Chung cư cao tầng, diện tích 4.967,3 m2 
Công ty CP Đầu tư Văn Phú 

– Invest 
ĐTM 

21. Khu du lịch núi Cấm 
Công ty CP Phát triển Du 

Lịch An Giang 
ĐTM 

22. Khu du lịch sinh Thái Bình Đức 
Doanh nghiệp Tư nhân 

Thanh Hòa 
ĐTM 

23. Khách sạn Hellen Ngọc Giang 
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du 

Lịch Hellen Phan 

ĐABVMT 

ĐAXT 

24. Nhà khách công đoàn An Giang Nhà khách công đoàn An ĐABVMT 
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STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 
LOẠI 

HÌNH 

Giang 

25. 
Khu tái định cư phường Thới Thuận (giai 

đoạn 2) 

Trung tâm Xây dựng hạ tầng 

KCN Thốt Nốt 
CKBVMT 

26. 
Khách sạn của Doanh nghiệp Tư nhân 

Nguyễn Đặng Minh Phong 

Doanh nghiệp Tư nhân 

Nguyễn Đặng Minh Phong 
KHBVMT 

27. 
Đầu tư Khu Nhà ở thương mại đường 

Kênh Đào nối dài 

Công ty TNHH Huy Trường 

Thịnh 
ĐTM 

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP - KHU KINH TẾ 

28. 

Hạ tầng kỹ thuật khu Thương mại – Dịch 

vụ Cửa khẩu Khánh Bình giai đoạn hoạt 

động (giai đoạn 1) 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

An Giang 

ĐTM 

29. 
Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh 

Bình 
ĐTM 

30. Cơ sở hạ tầng KCN Xuân Tô ĐTM 

31. Cơ sở hạ tầng KCN Bình Long 
ĐTM 

ĐAXT 

32. Cơ sở hạ tầng KCN Bình Hòa ĐAXT 

33. 
Hạ tầng kỹ thuật Khu Thương Mại – Dịch 

Vụ cửa khẩu Khánh Bình (Giai đoạn 1) 
ĐTM 

34. 
San lấp mặt bằng khu vực cửa khẩu Tịnh 

Biên 
ĐTM 

35. Cơ sở hạ tầng KCN Thốt Nốt 
Ủy Ban Nhân Dân huyện 

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 
ĐTM 

36. Cơ sở hạ tầng Khu Tây Sông Hậu UBND TP. Long Xuyên ĐTM 

37. 
Cụm Công nghiệp Vàm Cống, Lấp Vò, 

Đồng Tháp 

Công  ty CP Đầu tư và Phát 

triểm Đa Quốc Gia I.D.I 
ĐTM 

38. 

Cụm Công nghiệp Cái Tàu Hạ - An 

Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

UBND huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp 
ĐTM 

39. Tuyến Công Nghiệp Bắc Sông Xáng BQLKCN Đồng Tháp ĐTM 

40. 

Trung tâm Công nghiệp – Tiểu thủ Công 

nghiệp huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

(giai đoạn 1 + giai đoạn 2) 

Trung tâm Xây dựng hạ tầng 

Cụm Công nghiệp – Trung 

tâm Công nghiệp huyện Thốt 

ĐTM 
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STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 
LOẠI 

HÌNH 

Nốt 

DỰ ÁN TRÁNH TRÚ BÃO 

41. 
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, 

kết hợp cảng cá Nhà mát 
UBND TP. Bạc Liêu ĐTM 

42. 
Khu neo đậu tránh trú bão và bến cá Cái 

Cùng 

Sở Nông Nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu 
ĐTM 

DỰ ÁN VÙNG NUÔI THỦY SẢN 

43. 
Vùng nuôi trồng Thủy sản Cồn Thanh 

Bình. 

Công ty CP Thủy sản Cổ 

Chiên. 
ĐTM 

44. 
Vùng nuôi trồng Thủy sản cồn Bà Hòa 

(diện tích 123 ha). 

Công ty CP Nam Việt – An 

Giang. 
ĐTM 

45. 
Vùng nuôi trồng Thủy sản Hà Nội – Cần 

Thơ 

Công ty CP Thủy sản Hà Nội 

– Cần Thơ 

GSMT 

BCXT 

46. 
Vùng nuôi cá tra huyện Chợ Mới (diện 

tích 27ha). 

Công ty CP Chăn nuôi C.P 

Việt Nam – Chi Nhánh Bến 

Tre. 

ĐTM 

47. 

Khu nghiên cứu – Sản xuất giống Thuỷ 

sản và Nuôi tôm công nghiệp (diện tích 

208 ha). 

Công ty TNHH Vĩnh Thuận ĐTM 

48. 
Trại giống Thủy sản chất lượng cao Vĩnh 

Long (diện tích 32,2 ha). 
Công ty TNHH BIOFEED. ĐTM 

49. 
Khu sản xuất giống thủy sản công nghệ 

cao (diện tích 100 ha) 
Công ty CP Cá Tra Việt Úc ĐTM 

DỰ ÁN Y TẾ 

50.  Bệnh Viện Tâm thần tỉnh An Giang 

Sở Y tế tỉnh An Giang 

ĐTM 

51.  Bệnh viện Đa Khoa huyện An Phú ĐTM 

52.  Bệnh viên Đa Khoa huyện Tri Tôn ĐTM 

53.  Bệnh Viện Đa Khoa Thị xã Tân Châu ĐTM 

54.  Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang. 
Ban QLDA ĐTXD và Khu 

vực PTĐT tỉnh An Giang. 

ĐTM 

55.  
Bệnh viên Đa khoa Thị xã Tân Châu 

(Giai đoạn 2) 
ĐTM 
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STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 
LOẠI 

HÌNH 

56.  
Trụ sở làm việc 07 đơn vị trực thuộc Sở 

Y tế tỉnh Bạc Liêu Sở Y Tế tỉnh Bạc Liêu 
ĐTM 

57.  Bệnh Viện Lao tỉnh Bạc Liêu ĐTM 

58.  Bệnh Viện U Bướu Cần Thơ 
Sở Y Tế TP. Cần Thơ 

ĐTM 

59.  Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Cần Thơ ĐTM 

60.  Bệnh Viện Đa Khoa huyện Chợ Mới 
Bệnh viện Đa Khoa huyện Chợ 

Mới 
ĐTM 

61.  Bệnh Viện Đa Khoa Thị xã Châu Đốc 
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 

Thị xã Châu Đốc 
ĐTM 

62.  Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh Phúc 
Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh 

Phúc 
ĐTM 

63.  Bệnh Viện Đa Khoa Cờ Đỏ 
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 

huyện Cờ Đỏ 
ĐTM 

64.  Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Thạnh 
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 

huyện Vĩnh Thạnh 
ĐTM 

65.  Bệnh Viện Đa Khoa DOMEDIC 
YOOIL ENGINEERING & 

ARCHITECTS CO., LTD 
ĐTM 

66.  Bệnh viện Đa Khoa An Giang 
Bệnh viện Đa Khoa Trung 

tâm An Giang 
ĐTM 

67.  Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang 

Bệnh viện Đa Khoa Trung 

tâm An Giang & YOOIL 

ENGINEERING & 

ARCHITECTS.,LTD 

ĐTM 

68.  Bệnh Viện Đa Khoa Vũng Tàu 

Sở Y Tế Vũng Tàu & YOOIL 

ENGINEERING & 

ARCHITECTS., LTD 

ĐTM 

69.  
Bệnh Viện chuyên khoa Sản nhi Thái 

Hòa 

Công ty CP Bệnh Viện 

Tương Lai 
ĐTM 

70.  Bệnh Viện Quân Dân Y Sóc Trăng Sở Y Tế tỉnh Sóc Trăng ĐTM 

71.  
Phòng Khám Đa khoa khu vực Đồng Ky 

(mở rộng) 

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 

huyện An Phú 
ĐTM 

72.  Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 
UBND huyện Phong Điền, 

TP. Cần Thơ 
ĐTM 
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STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 
LOẠI 

HÌNH 

73.  
Nhà máy sản xuất dược liệu đạt tiêu 

chuẩn GMP – WHO 

Công ty CP Dược phẩm 

Agimexpharm 
ĐTM 

74.  
Bệnh viên Sản – nhi An Giang, giai đoạn 

I Khối sản 200 giường 

Bệnh viện Sản – nhi An 

Giang 
ĐTM 

75.  Trung tâm Y tế huyện Châu Phú 
Trung tâm Y tế huyện Châu 

Phú 

ĐTM 

GSMT 

76.  Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 
Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành 
ĐTM 

77.  
Nhà máy Sản Xuất Đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH Đông dược 

Xuân Quang 

ĐTM 

ĐAXT 

ĐAKT 

BCHT 

GSMT 

78.  
Phòng khám Đa khoa Khu vực Thị trấn 

Tịnh Biên 

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh 

Biên 

ĐTM 

GSMT 

79.  Xây dựng công trình Trạm y tế Mỹ Thạnh 
Ban QLDA ĐTXD Khu vực 

TP Long Xuyên 

KHBVMT 

80.  Xây dựng công trình Trạm y tế Mỹ Thới KHBVMT 

81.  Xây dựng công trình Trạm y tế Bình Đức KHBVMT 

82.  
Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trạm y tế 

Lương An Trà 

Ban QLDA ĐTXD Khu vực 

huyện Tri Tôn 
KHBVMT 

DỰ ÁN CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

83. Nhà máy Chế biến phụ phẩm Nam Việt Công ty CP Nam Việt ĐTM 

84. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản Xuất Khẩu 

An Mỹ 

Công ty CP XNK Thủy sản 

An Mỹ 
ĐTM 

85. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản Đông lạnh 

Việt Ngư 
Công ty CP XNK Việt Ngư ĐTM 

86. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản Xuất Khẩu 

Bình Long 

Công ty TNHH MTV Bình 

Long 
ĐTM 

87. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản gia tăng 

Anpha 

Công ty CP XNK Thủy sản 

AnPha 
ĐTM 

88. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản Đông lạnh 

Toàn Phát 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương Mại Toàn Phát 
ĐTM 
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STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 
LOẠI 

HÌNH 

89. Nhà máy Chế biến Thủy sản Cần Thơ 
Công ty CP Thủy sản Nha 

Trang NTSF 

ĐTM 

ĐAXT 

90. Nhà máy Chế biến Thủy sản Âu Vững I 
Công ty CP Chế biến Thủy 

sản XK Âu Vững 
ĐTM 

91. Nhà máy Chế biến Thủy sản Âu Vững 
Công ty CP Thủy sản Âu 

Vững 1 
ĐTM 

92. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản Xuất Khẩu 

Minh Châu 

Công ty TNHH Chế biến 

Thủy sản XNK Minh Châu 
ĐTM 

93. Nhà máy Chế biến Thủy sản Sóc Trăng 
Công ty CP Thủy sản 

STAPIMEX 
ĐTM 

94. 
Nhà máy Chế biến thức ăn Thủy sản 

Mekong Aqua 
Công ty CP MEKONG AQUA ĐTM 

95. 
Nhà máy Chế biến thức ăn Thủy sản Việt 

Thái 
Công ty CP NTACO ĐTM 

96. 
Nhà máy Chế biến thức ăn Thủy sản và 

Đông lạnh Xuất Khẩu 

Công ty CP XNK Thủy sản 

Cửu Long – An Giang 
ĐTM 

97. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản Đông lạnh 

Gò Đàng Bến Tre. 

Công ty TNHH MTV Gò 

Đàng Bến Tre 

ĐTM 

BCHT 

98. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản Xuất Khẩu 

Hùng Cường 

Công ty CP Chế biến XNK 

Thủy sản Hùng Cường 
ĐTM 

99. 
Nhà máy Chế biến Xuất Khẩu Thủy sản 

Thiên Phú 

Công ty TNHH Chế biến 

Thuỷ Sản Thiên Phú 
ĐTM 

100. Nhà máy Chế biến Thức ăn Chăn nuôi 
Công ty TNHH Thủy sản 

Quốc Tế 
ĐTM 

101. 
Nhà máy Sản xuất Thức ăn Thủy sản 

Sông Tiền 

Công ty XNK Lương thực 

VTNN Đồng Tháp 
ĐTM 

102. Nhà máy thức ăn Thủy sản 
Công ty CP XNK Cửu Long Sa 

Đéc 
ĐTM 

103. 
Nhà máy Chế biến Thức ăn gia súc, gia 

cầm, Thủy sản. 

Công ty CP Thương mại Á 

Âu 
ĐTM 

104. Nhà máy Đông lạnh Hiệp Thanh 
Công ty CP Chế biến Thủy 

hải sản Hiệp Thanh 
ĐTM 

105. 
Nhà máy Đông lạnh Thủy sản Đại Tây 

Dương 

Công ty TNHH Đại Tây 

Dương 
ĐTM 
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STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 
LOẠI 

HÌNH 

106. 
Nhà máy Đông lạnh Thủy sản Ấn Độ 

Dương 
Công ty TNHH Ấn Độ Dương ĐTM 

107. Nhà máy Chế biến thức ăn Cataco 
Công ty TNHH MTV Nông 

Súc Sản XNK Cần Thơ 
ĐTM 

108. 
Nhà máy Chế biến Bột cá, Mỡ cá từ phụ 

phẩm Cá Tra, cá Basa 
Công ty TNHH KOVIE VINA 

ĐTM 

BCXT 

GSMT 

BCHT 

109. 

Nhà máy sản xuất chế biến phụ phẩm  

bột cá và mỡ cá, Công suất 5.000 tấn 

sản phẩm/ năm 

Công ty TNHH Hòa Thuận 

Bình Long 

ĐTM 

BCXT 

110. Nhà máy Chế biến bột cá Minh Tâm Công ty TNHH Minh Tâm ĐTM 

111. Nhà máy Chế biến bột cá, mỡ cá. 
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương Mại XNK Phú Quý 
ĐTM 

112. Nhà máy Chế biến bột cá Anpha 
Công ty CP XNK Thủy sản 

Anpha 
ĐTM 

113. Nhà máy Sản xuất thức ăn cá dạng viên 
Công ty CP Công Nghiệp 

Quốc Tế An Đô 
ĐTM 

114. Nhà máy Sản xuất bột cá, mỡ cá 
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương Mại Minh Trí 
ĐTM 

115. Nhà xưởng Sản xuất Chế biến cá tra fillet 
Công ty TNHH Thủy Sản 

Thiên Hà 
ĐTM 

116. 
Nhà xưởng Sản xuất Chế biến cá tra 

fillet. 

Công ty TNHH Chế biến 

Thủy Sản Minh Quý 
ĐTM 

117. 
Xí Nghiệp Chế biến Thủy sản XK Thuận 

An 3 

Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương Mại – Dịch Vụ 

Thuận An 3 

ĐTM 

118. 
Xí nghiệp Chế biến Thủy sản xuất khẩu 

Tắc Cậu 

Công ty XNK Thủy sản Kiên 

Giang 
ĐTM 

119. 
Xí nghiệp Chế biến và Dịch vụ Thủy sản 

Sông Đốc Công ty CP Chế biến và Dịch  

Vụ Thủy sản Cà Mau 

ĐTM 

ĐAKT 

120. 
Xí nghiệp Chế biến và Dịch Vụ Thủy Sản 

Cà Mau – Chi Nhánh Kiên Giang 
ĐTM 
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HÌNH 

121. 
Xí nghiệp Chế biến, bảo quản Thủy sản 

7.000 tấn cá Fillet/năm 

Công ty TNHH Thủy Sản Đại 

Đại Thành 
ĐTM 

122. 
Nhà máy chế biến thủy sản Tôm Miền 

Nam 
Công ty CP Tôm Miền Nam 

ĐTM 

BCHT 

ĐAXT 

GSMT 

123. Nhà máy Chế biến Thủy sản HPH Công ty CP XNK HPH BCXT 

124. Nhà máy Chế biến Thủy sản Bến Tre 
Công ty CP XNK Thủy Sản 

Bến Tre 
ĐAXT 

125. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Hiếu 

Bạc Liêu 

Công ty CP Thủy sản Minh 

Hiếu Bạc Liêu 
ĐAXT 

126. 
Nhà máy Chế biến Thủy sản xuất khẩu 

Anh Khoa 
Công ty TNHH Anh Khoa ĐABVMT 

127. Nhà máy Chế biến thủy sản Trường Phú 
Công ty Cổ phần Thủy sản 

Trường Phú 
BCXT 

DỰ ÁN KHU XỬ LÝ RÁC 

128. 
Bãi rác Thị Trấn Lịch Hội Thượng, huyện 

Trần Đề 
Phòng TNMT huyện Trần Đề 

ĐTM 

129. Bãi rác xã Trung Bình, huyện Trần Đề ĐABVMT 

130. 
Bãi rác Thị Trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh 

Trị Phòng TNMT huyện Thạnh 

Trị 

ĐABVMT 

131. 
Bãi rác Thị Trấn Phú Lộc, huyện Thạnh 

Trị 
ĐABVMT 

132. 
Bãi rác Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên 
 

Phòng TNMT huyện Mỹ 

Xuyên 

ĐABVMT 

133. 
Bãi rác liên xã Thạnh Phú - Thạnh Quới, 

huyện Mỹ Xuyên 
ĐABVMT 

134. 
Bãi rác liên xã Ngọc Tố - Hòa Tú 2, 

huyện Mỹ Xuyên 
ĐABVMT 

135. Bãi rác xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị 
Phòng TNMT huyện Thạnh Trị 

ĐTM 

136. Bãi rác xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị ĐABVMT 
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137. Bãi rác xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị ĐABVMT 

138. Bãi rác xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị ĐABVMT 

139. Bãi rác xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị ĐABVMT 

140. 
Bãi rác Thị Trấn Kế Sách, huyện Kế 

Sách 

Phòng TNMT huyện Kế Sách 

ĐABVMT 

141. Bãi rác xã Thới An Hội, huyện Kế Sách ĐABVMT 

142. Bãi rác xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách ĐABVMT 

143. Bãi rác xã Đại Hải, huyện Kế Sách ĐABVMT 

144. Bãi rác Tân Long (mở rộng) 
Công ty Công Trình Đô Thị

TP. Cần Thơ 
ĐTM 

145. 
Hạ tầng Khu Liên hợp xử lý Chất thải 

rắn, tỉnh An Giang 

UBND TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 
ĐTM 

146. 

Lắp đặt hệ thống thùng rác ép kín- xây 

dựng đường vào trạm trung chuyển rác 

và trạm trung chuyển rác. 

Công ty Công Trình Đô Thị

TP. Cần Thơ 
ĐTM 

DỰ ÁN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 

147. 
Nhà máy Chế biến Thực phẩm đóng hộp 

Xuất Khẩu 

Công ty CP Việt Mỹ - tỉnh 

Kiên Giang 
ĐTM 

148. 
Nhà máy Chế biến gạo Xuất Khẩu Ô 

Môn 

Công ty Lương thực Bạc 

Liêu 
ĐTM 

149. Nhà máy Sản xuất dầu ăn Honoroad 
Công ty TNHH Dầu ăn 

Honoroad VN 
ĐTM 

150. Kho nguyên liệu, kho thành phẩm 
Công ty TNHH C.P.VN - Chi 

nhánh Cần Thơ 
ĐTM 

151. Kho Chế Biến Gạo Xuất Khẩu Công ty TNHH Khiêm Thanh ĐTM 

152. Nhà máy sơ chế cám gạo Thốt Nốt 
Công ty Dầu Thực Vật Cái 

Lân – TP. Cần Thơ 
ĐTM 

153. 
Nhà máy chế biến đồ uống, thực phẩm 

Minh Võ 

Công ty TNHH Chế biến thực 

phâm Minh Võ 
ĐTM 

154. 
Nhà máy Sản Xuất Tinh Bột Khoai Lang 

CHANG WOO JIN 

Công ty TNHH Thực Phẩm 

Chang Woo Jin Vina 
ĐTM 
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LOẠI 

HÌNH 

155. 
Nhà máy chế biến và Kho bảo quản 

Lương thực Vinh Phát 

Công ty TNHH MTV XNK 

Lương thực Vinh Phát 

ĐTM 

GSMT 

156. 

Xí nghiệp Kinh Doanh Chế biến lương 

thực Thới Thuận 17.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Chi nhánh Công ty CP Hoàn 

Mỹ 
ĐABVMT 

157. 

Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp công 

suất Nhà máy chế biến Lương thực Vĩnh 

Lộc (giai đoạn 2) 

Công ty TNHH MTV Lương 

thực Vĩnh Lộc 

ĐAXT 

KTNN 

BCHT 

GSMT 

158. Nhà máy chế biến Thủy sản CAFATEX 
Công ty CP Thủy sản 

CAFATEX 
ĐAXT 

159. Nhà máy Chế biến dừa Thành Vinh 
Công ty TNHH MTV Chế 

biến Dừa Lương Quới 
GSMT 

DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

160. 

Đường Phan Đình Phùng nối dài 

(Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri 

Phương) 

Ban QLDA Đầu tư và Xây 

dựng khu vực Thành phố 

Châu Đốc 

ĐTM 

161. 
Mở rộng Đường Trưng Nữ Vương (Lê 

Lợi – Thủ Khoa Huân) 
ĐTM 

162. 
Tuyến đường Đoạn từ đường tránh 

Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông  
ĐTM 

163. 
Nâng cấp, cải tạo Đường lên đỉnh núi 

Sam 
KHBVMT 

164. 
Cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa Khu 

vực tỉnh (Điểm cũ) 
KHBVMT 

165. 

Nâng cấp Đường Sân Vận Động (Đoạn 

Đường Lê Lợi – Đường Phan Đình 

Phùng) 

KHBVMT 

166. 

Nâng cấp, cải tạo Đường Trưng Nữ 

Vương nối dài (Đoạn Thủ Khoa Huân 

đến Vành Đai) 

KHBVMT 

167. 
Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 944, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Công ty TNHH MTV Phà An 

Giang  

GSMT 

168. Bến phà Tân Châu, Thị xã Tân Châu, KHBVMT 
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tỉnh An Giang 

169. Dự án Cầu Chợ Mới – Tân Long 
Ủy ban nhân dân huyện Chợ 

Mới 
KHBVMT 

170. 
Cầu Nguyễn Thái Học – thành phố Long 

Xuyên 

Sở Giao thông vận tải tỉnh 

An Giang 
KHBVMT 

171. Đường số 29 
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 

An Giang 
KHBVMT 

172. 
Nâng cấp Đường tỉnh 943 (Tân Tuyến – 

Sóc Triết) 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh 

An Giang 
CKBVMT 

173. 
Nâng cấp, cải tạo công viên thành phố đi 

bộ Hai Bà Trưng 

Ban QLDA ĐTXD Khu vực 

TP Long Xuyên 

KHBVMT 

174. 
Nâng cấp 11 tuyến đường phường Bình 

Khánh 
KHBVMT 

175. Đường Nguyễn Hoàng KHBVMT 

176. 
Nâng cấp đường Phạm Hồng Thái, Thoại 

Ngọc Hầu 
KHBVMT 

177. 
Nâng cấp, cải tạo công viên thành phố đi 

bộ Nguyễn Huệ 
KHBVMT 

178. 
Công trình Đường số 18, Phường Mỹ 

Hòa, TP. Long Xuyên 
KHBVMT 

179. 

Nâng cấp các Tuyến đường Xẻo Trôm 1, 

2 (Đường Trần Phú, Nguyễn Hữu Thọ, Lê 

Duẫn, Cù Chính Lan, Âu Dương Lân, Đốc 

Binh Là) 

KHBVMT 

180. 

Khắc phục sạt lỡ Tổ 19 Khóm An Hưng 

Đoạn Kè Lò Men và Đoạn Khu vực Tổ 19 

Khóm Trung Hưng 

KHBVMT 

181. 

Gia cố sạt lở Đường từ Cầu Mương Khai 

lớn đến ngọn Bằng Tăng Khóm Tây 

Khánh 7 

KHBVMT 

182. 

Khắc phục sạt lở đường liên xã Mỹ Khánh 

(đoạn từ cầu Thông Lưu đến cầu Tầm 

Vu) 

KHBVMT 

183. 
Nâng cấp Lê Thị Hồng Gấm, Thiên Hộ 

Dương, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Khắc 
Phòng Quản lý Đô thị TP KHBVMT 
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Nhu, Lương Văn Can, Phan Văn Trị, 

Trương Định, Đốc Binh Kiều, Võ Trường 

Toản, Phó Đức Chính, Tống Duy Tân, 

Phạm Thế Hiển, Nguyễn Trường Tộ, 

Thành Thái, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn 

Thanh Sơn, Võ Văn Hoài, Quản Cơ 

Thành 

Long Xuyên 

184. 

Nâng cấp đường Lý Thái Tổ, Kim Đồng, 

Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Cưng, 

Ngô Gia Tự, Hùng Vương, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Điện Biên Phủ, Trần Nguyên Hãn, 

Trần Nhật Duật, Thi Sách, Lương Văn Cù 

KHBVMT 

185. 

Nâng cấp đường Tôn Thất Thuyết, 

Nguyễn Thiện Thuật, Huỳnh Thúc Kháng, 

Quách Thị Trang, Thái Phiên, Đề Thám 

(Nguyễn Trường Tộ - Hàm Nghi), Cường 

Để, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ 

KHBVMT 

DỰ ÁN DỆT MAY 

186. Nhà máy may mặc NVA Công ty TNHH NV Apparel 

ĐTM 

ĐAXT 

GSMT 

187. 

Nhà máy  Sản Xuất Hàng May Mặc Xuất 

Khẩu Công Suất Thiết Kế 5,3 Triệu Lố 

(Dozen) Sản Phẩm/Năm  

Công ty TNHH Dệt May Liên 

Hiệp 
ĐTM 

188. 
Nhà máy Sản xuất Giày dép Xuất Khẩu 

TBS An Giang Công ty Cổ Phần TBS An 

Giang 

ĐTM 

189. 
Nhà máy Sản xuất Túi xách Xuất Khẩu 

TBS An Giang 
ĐTM 

190. 
Nhà máy sản xuất và gia công giầy dép 

xuất khẩu Samho An Giang 

Công ty TNHH An Giang 

Samho 
ĐTM 

191. 
Nhà máy may mặc, công suất 9 triệu sản 

phẩm/năm. 

Công ty TNHH May Mặc Lu 

An 
ĐTM 

192. 
Nhà máy giặt mài công nghiệp phụ vụ 

xuất khẩu 

Công ty CP Sản xuất và Xuất 

nhập khẩu Phương Đông 
ĐABVMT 

DỰ ÁN VỀ NÔNG NGHIỆP 

193. Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao Công ty TNHH Chăn nuôi Việt ĐTM 
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sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm 

thức ăn cho bò 

Úc – Thuận Nam 

194. 
Trại Heo Giống Công Nghệ Cao Việt 

Thắng An Giang 

Công ty TNHH Giống – Chăn 

Nuôi Việt Thắng An Giang 
ĐTM 

195. Nâng cấp Trạm bơm 3/2 
Uỷ ban nhân dân huyện Tịnh 

Biên 

ĐTM 

GSMT 

196. 

Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi 

vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa 

Hưng, Tp Long Xuyên 

Ban QLDA  Đầu tư xây dựng 

khu vực Tp Long Xuyên 
KHBVMT 

197. 

Xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ 

cao vùng chuyên canh cây ăn quả ấp Mỹ 

An 1, xã Mỹ Hòa Hưng 

Phòng Kinh tế Tp Long Xuyên KHBVMT 

198. Hợp tác xã nông nghiệp Hà Bao I 
Hợp tác xã nông nghiệp Hà 

Bao I 
ĐABVMT 

199. Trang trại chăn nuôi công nghệ cao 

Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Công nghệ cao Thái 

Bình Dương 

ĐTM 

MỘT SỐ DỰ ÁN KHÁC 

200. 

 
Nhà máy xử lý nước Số 1 

Công ty TNHH MTV Cấp 

nước Bạc Liêu 

ĐABVMT 

BCXT 

201. 

 
Nhà máy xử lý nước số 2 

ĐABVMT 

BCXT 

202. 

 
Nhà máy cấp nước Thị xã Châu Đốc 

Công ty CP Điện Nước An 

Giang 

ĐABVMT 

BCXT 

203. Nhà máy cấp nước Thị xã Tân Châu BCHT 

204. Nhà máy cấp nước huyện An Phú BCHT 

205. Kho thuốc BVTV - Chi nhánh Đồng Tháp 
Công ty CP BVTV Sài Gòn – 

Chi nhánh Đồng Tháp 
ĐTM 

206. Kho thuốc BVTV Tấn Hưng I 
Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Tấn Hưng 

ĐTM 

207. Kho thuốc BVTV Tấn Hưng II ĐTM 

208. 
Kho phân bón công ty Tân Thành tại An 

Giang 

Công ty TNHH  Thương mại 

Tân Thành 
KHBVMT 
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209. Kho xăng dầu PV OIL An Giang 
Công ty CP Xăng dầu, Dầu 

khí An Giang 
ĐABVMT 

210. Kho xăng dầu Cần Thơ (mở rộng) 
Công ty TNHH Dầu khí Mê 

Kông 
ĐTM 

211. 
Khu nghĩa địa nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 

BQL Dự án huyện Châu 

Thành. 
ĐTM 

212. Khu nghĩa trang 53 ha TP.Cà Mau 
Công ty CP Đầu tư Tài Chính 

Nam Việt 
ĐTM 

213. 
Khu Hoa viên Nghĩa Trang TP. Long 

Xuyên 

Công ty CP Đầu tư Hoa Viên 

Nghĩa Trang, TP. Long 

Xuyên 

ĐTM 

GSMT 

214. 

 
Khu Khai thác cát 

Hợp tác xã xây dựng Tràm 

Chim, tỉnh Đồng Tháp 
ĐTM 

215. Khu Cảng Cái Cui TP. Cần Thơ 
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 

TP. Cần Thơ 
ĐTM 

216. 
Khu kè bờ sông Hậu bảo vệ khu vực tỉnh 

Ủy An Giang 

UBND TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 
ĐTM 

217. 
Nhà máy Sản xuất Công ty TNHH Thanh 

Bình 
Công ty TNHH Thanh Bình ĐTM 

218. Nhà máy Cần Thơ tại KCN Trà Nóc Công ty PEPSICO Việt Nam ĐTM 

219. 

 
Nhà máy sản xuất giấy, bột giấy Á Châu 

Công ty CP Công Nghiệp 

Quốc Tế An Đô 

ĐTM 

ĐAXT 

220. 
Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực 

An Giang 
Công ty Điện lực An Giang CKBVMT 

221. 

 

Cửa hàng xe - Chi nhánh công ty TNHH 

Yamaha Motor VN 

Chi nhánh Công ty TNHH 

Yamaha Motor Việt Nam – 

TP. Cần Thơ 

ĐABVMT 

222. Trung tâm Thương mại Vincom An Giang Công ty CP Vincom Retail 
ĐTM 

GSMT 

223. Nhà trẻ Tuổi Thơ 

Ban QLDA ĐTXD Khu vực 

TP Long Xuyên 

KHBVMT 

224. 

Nạo vét bùn nồi lắng từ rạch Long Xuyên 

– đoạn từ cầu Duy Tân đễn Cục Thuế An 

Giang 

KHBVMT 
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225. Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến KHBVMT 

226. 
Cải tạo Khu Bách hóa công nghệ chợ 

Long Xuyên 
KHBVMT 

227. Khu hành chính xã Mỹ Khánh KHBVMT 

228. Xưởng Cơ khí Giao thông xây dựng 
Công ty TNHH MTV Xây lắp 

An Giang 
ĐTM 

229. 
Trung tâm khai  thác chia chọn Bưu điện 

tỉnh An Giang 

Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam 
KHBVMT 

230. 
Cửa hàng Kinh doanh Xăng dầu Đại Phát 

I 

Doanh nghiệp Tư nhân Đại 

Phát 
ĐABVMT 

231. 
Xưởng cơ khí Công ty CP Tập Đoàn Lộc 

Trời – CN Cơ Khí Mỹ Thới 

Công ty CP Tập Đoàn Lộc 

Trời – CN Cơ Khí Mỹ Thới 
ĐABVMT 

232. 
Nhà Máy Cơ Khí Chế Tạo Máy Chế Biến 

Thực Phẩm 
Công ty CP Chí Công KHBVMT 

233. 
Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng 

xã Đa Phước Uỷ ban nhân dân huyện An 

Phú 

KHBVMT 

234. 
Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng 

xã Khánh An 
KHBVMT 

235. 
Công trình Nhà thi đấu đa năng TP. Châu 

Đốc, Tỉnh An Giang 

Ban QLDA ĐTXD Khu vực TP 

Châu Đốc 
KHBVMT 
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